
HỌ VÀ TÊN THÍ SINH……………………………………….......SỐ BD……………………..

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 41. X là tripeptit tạo bởi Gly-Lys-Glu. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 400 ml NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với HCl vừa đủ thu được dung dịch Z. Khối lượng muối trong Z là:


A. 51,4 gam
B. 47,45 gam
C. 71,15 gam
D. 74,8 gam

Câu 42. Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3( tỉ lệ mol 1:1) vào bình đựng dung dịch Ba(HCO3)2 thì trong bình có m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết tòan bộ Y phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M. Gía trị của m là


A. 3,94
B. 9,85
C. 11,28
D. 7,88

Câu 43. Hấp thụ hoàn toàn  V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ca(OH)2 0,75M thu đuợc 14 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là


A. 2,688
B. 6,272
C. 8.064
D. 8,512

Câu 44. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Gía trị của a là:


A. 0,15
B. 0,12
C. 0,2
D. 0,18

Câu 45. . Trong số các chất sau: tơ tằm; tơ visco; tơ nilon 6,6; tơ axetat; tơ nitron; tơ capron. Số chất thuộc lọai tơ nhân tạo là:


A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Câu 46. Để chuyển một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình :


A. Xà phòng hóa 

B. Cô cạn ở nhiệt độ cao


C. Hiđro hóa ( có xúc tác Ni) 
D. Làm lạnh

Câu 47. Dẫn luồng khí H2 đến dư qua ống sứ chứa hỗn hợp gồm Al2O3, CuO, MgO, Fe3O4 nung nóng, kết thúc phản ứng lấy phần rắn trong ống sứ cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu đuợc dung dịch X. Các muối có trong dung dịch X là


A. AlCl3, MgCl2, FeCl2

B. AlCl3, CuCl2, FeCl3, FeCl2


C. AlCl3, MgCl2, FeCl2, CuCl2
D. AlCl3, MgCl2, FeCl3, CuCl2. 

Câu 48. Cho các hợp kim: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-Mg; Fe-Al; Fe-C; Fe-Ag tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là;


A. 3
B. 5
C. 4
D. 2

Câu 49. Este X no, đơn chức, mạch hở. Làm bay hơi 6,6 gam X thì thể tích thu được bằng thể tích của 2,4 gam oxi trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là:


A. C5H10O2
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C2H4O2

Câu 50. Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,5m gam và chỉ tạo khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là


A. 1,92
B. 20,48
C. 14,88
D. 9,28

Câu 51. Cho những phát biểu sau về protein:

 (1). Bị đông tụ khi đun nóng.

(2). Thủy phân đến cùng thu được các α-aminoaxit.

(3). Tạo phức màu tím với Cu(OH)2 trong môi trường axit.

(4). Tan đựơc trong nước thu được dung dịch keo.

(5). Là cơ sở tạo nên sự sống.

(6). Nilon-6 cũng là một lọai protein đơn giản.

Số phát biểu đúng là:


A. 3
B. 2
C. 5
D. 4

Câu 52. Cho các phát biểu sau:

(1). Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

(2). Thủy phân saccarozơ sản phẩm thu được có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(3). Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4). Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

(5). Fructozơ làm mất màu dung dịch brom.

(6). Glucozơ, glixerol, saccarozơ phản ứng được với dung dịch Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

Số phát biểu đúng là:


A. 5
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 53. Công thức của phenyl acrylat là:


A. C2H3COOC6H5

B. C2H3COOCH2C6H5


C. C6H5COOC2H3

D. C6H5CH2COOC2H3

Câu 54. Phát biểu nào sau đây không đúng:


A. Tripanmitin có phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thuờng.


B. Ở điều kiện thường triolein là chất lỏng, không tan trong H2O.


C. Đun nóng Triolein với H2 dư, xúc tác Ni, thu được tristearin.


D. Khi đun nóng tristearin với NaOH xảy ra phản ứng xà phòng hóa.

Câu 55. Hòa tan hoàn toàn 16,88 gam hỗn hợp Mg, Cu trong dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng thu được 14,56 lít khí H2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng của Mg trong hỗn hợp là:


A. 58,58
B. 92,42
C. 7,58
D. 41,42

Câu 56. Số liên kết peptit trong một phân tử Ala-Gly-Val-Lys-Gly là:


A. 2
B. 5
C. 4
D. 3

Câu 57. Xà phòng hóa chất nào sau đây không thu được ancol:


A. Tripanmitin
B. Vinyl fomat
C. Anlyl propionat
D. Benzyl axetat

Câu 58. Một cốc nuớc có chứa các ion: Na+ (0,05 mol), Mg2+ (0,03 mol), Ca2+ (0,03 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,13 mol) và SO42- (0,01mol). Đun sôi cốc nuớc trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nuớc còn lại trong cốc thuộc loại


A. Nước cứng vĩnh cửu

B. Nước cứng toàn phần


C. Nước mềm

D. Nước cứng tạm thời

Câu 59. Hỗn hợp X gồm axit propionic, metyl axetat, metyl acrylat và vinyl axetat. Đốt hoàn toàn 22,96 gam X cần 19,04 lít O2 (đktc). Tính thể tích dung dịch Br2 1M cần để phản ứng hoàn toàn với các chất trong X?


A. 150ml
B. 300ml
C. 200ml
D. 100ml

Câu 60. Cho các kim lọai Na, Al, Cu, Ag, Fe, Sn. Số kim lọai tác dụng đuợc với H2SO4 loãng là:


A. 6
B. 4
C. 5
D. 3

Câu 61. Cho các lọai hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với NaOH vừa tác dụng được với dung dịch HCl là:


A. Y, Z, T
B. X, Y, Z
C. X, Y, T
D. X, Y, Z, T

Câu 62. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm m gam CuSO4 và 0,02 mol NaCl với cường độ dòng điện I = 5 A cho đến khi ở 2 điện cực đều xảy ra điện phân H2O thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa đủ 1,6 gam CuO và ở anot của bình điện phân có 448ml khí bay ra (đktc). Giá trị của m là:


A. 5,97 gam
B. 3,875 gam
C. 4,95 gam
D. 4,8 gam

Câu 63. Cho các phản ứng hóa học sau:

(1).  X2+ + Y →  X + Y2+
(2).  X + 2Y3+ → X2+  + 2Y2+
(3).  2Z + 3Y2+ → 2Z3+ + 3Y

Nhận xét đúng là:


A. Tính khử của Z > Y2+ > X > Y


B. Tính khử của Z > Y2+ > Y > X


C. Tính oxi hóa của X2+ > Y3+ > Y2+ > Z2+


D. Tính oxi hóa của Y3+ > X2+ > Y2+ > Z3+

Câu 64. . Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: Mg, Fe, KMnO4, Cl2, BaCO3, Ca(NO3)2, CuCl2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là


A. 7
B. 6
C. 4
D. 5

Câu 65. Lên men 81kg gạo nếp có chứa 75% tinh bột. Biết hiệu suất mỗi quá trình là 80% và khối lượng riêng của C2H5OH bằng 0,8 g/ml. Thể tích cồn 960 thu được là:


A. 44,92 (l)
B. 34,5 (l)
C. 28,75 (l)
D. 27,6 (l)

Câu 66. Cho 20,4 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, tính khối luợng chất rắn khan thu được?


A. 29,7 gam
B. 12,3 gam
C. 33,7 gam
D. 22,3 gam

Câu 67. Chọn phát biểu không đúng


A.Aminoaxit là các chất rắn kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.


B.H2NCH2CH2COOH là alanin.


C.Các aminoaxit là những hợp chất lưỡng tính.


D.Ứng với công thức C3H7O2N có một đồng phân α-aminoaxit.

Câu 68. X là amino axit có công thức H2N-CnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y, cho E tác dụng vừa đủ với 450ml dung dịch NaOH 1M thu đuợc m gam muối Z. Đốt hoàn toàn muối Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc) thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là:


A. 29,1g
B. 14,55g
C. 26,1g
D. 12,3 g

Câu 69. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nuớc, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y có chứa 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu đựợc m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 23,64
B. 15,76
C. 21,92
D. 39,40

Câu 70. Trong các hiện tượng thực hành dưới đây, hiện tượng nào miêu tả không chính xác.


A. Thêm dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa, sục khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa kết tủa trên thấy kết tủa tan.


B. Sục khí H2S đến dư vào dung dịch FeSO4 sau một thời gian không thu được kết tủa.


C. Cho mẩu Na vào dung dịch đựng FeCl3 thấy có khí thoát ra đồng thời có kết tủa màu nâu đỏ.


D. Nhúng lá sắt đã đánh sạch gỉ vào dung dịch CuSO4, lá sắt chuyển sang màu đỏ.

Câu 71. Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, fructozơ, tinh bột, metyl butirat, ancol etylic. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:


A. 4
B. 3
C. 5
D. 6

Câu 72. Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lí của amin không đúng:


A. Phenyl amin không làm đổi màu quỳ tím.


B. Anilin là chất lỏng, khó tan trong H2O, dễ hóa đen trong không khí.


C. Các amin no, mạch hở, trong phân tử có 1, 2, 3 nguyên tử cacbon là những chất khí không màu, mùi khai giống amoniac.


D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon tăng.

Câu 73. Hỗn hợp A gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y. Đun nóng m gam A với 600 ml NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu đựợc 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2 trong phân tử. Giá trị của m là:


A. 54,3g
B. 51,72,g
C. 66,0g
D. 44,48g

Câu 74. Trong các kim lọai sau, kim lọai có khối lượng riêng nhỏ nhất là:


A. Cs
B. Li
C. Na
D. Rb

Câu 75. Loại cao su nào dưới đây được tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp:


A. Cao su buna-N

B. Cao su buna


C. Cao su thiên nhiên

D. Cao su clopren

Câu 76. Hỗn hợp X gồm: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Đốt hết 16,8 gam X thu được 9 gam H2O. Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt hết X? Coi không khí chứa 20% oxi, còn lại là các tạp chất không cháy.


A. 40,2 (l)
B. 72,8 (l)
C. 56 (l)
D. 70 (l)

Câu 77. Da nhân tạo (PVC) đuợc điều chế từ khí metan (CH4). Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình là 20% thì thể tích khí metan ở đktc cần để điều chế 1 tấn PVC là:


A. 1792 m3
B. 1433,6 m3
C. 3560 m3
D. 3584 m3

Câu 78. Hỗn hợp X gồm Zn, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây?


A. NH3 dư

B. AgNO3 dư


C. Ba(OH)​2 dư

D. H2SO4 loãng, dư

Câu 79. Cấu hình electron của 26Fe3+ là:


A. [Ar] 3d34s2
B. [Ar] 4s23d3
C. [Ar] 3d5
D. [Ar] 4s23d6

Câu 80. Cho hỗn hợp gồm Al và x mol Fe tác dụng với 0,8 mol dung dịch AgNO3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và dung dịch Z chứa 3 muối có số mol bằng nhau. Giá trị của x là:

A. 0,20
B. 0,10 
C. 0,15
D. 0,30
--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
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